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Bài 5: ip, op, up 

iipp    oopp    uupp  

 

  

cái nhíp cái bóp cái cúp 

   

đánh nhịp con cọp chụp hình 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

p 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ip 
 

íp híp kíp líp nhíp típ  

ịp bịp dịp kịp nhịp   
 

op 
 

óp bóp cóp góp móp tóp  

ọp cọp họp mọp sọp tọp  
 

up 
 

úp cúp đúp lúp núp súp túp 

ụp cụp đụp lụp thụp xụp  

p 

 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

ă 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 
â 

a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ip     op     up 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
 

 



 

Tiếng Nước Tôi  71 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cái bóp cái cúp cái nhíp 

chụp hình con cọp đánh nhịp 

 

1 

          

  
    

2 

     

  
   

3 
            

  
    

  
     

4 
              

   

  
    

  
     

  
  

5 
            

 

     

  
     

     

  
     

  

6 
                

 

Ngang 

3. 

 

4. 
 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ip, gạch dưới những từ có 

vần op và đóng khung những từ có vần up. Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm ra khỏi ngón 

tay của Hòa.  

Thầy Quang đánh nhịp cho các em học 

sinh hát. 

 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng trong 

ngày sinh nhật của mẹ. 

 

Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến ngắm nhìn 

con cọp màu trắng. 

 

Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng 

đã lãnh được cúp hạng nhất. 

 

Anh Hải chụp hình từng người trong gia 

đình để làm kỷ niệm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Mẹ dùng cái gì để nhổ cái dằm ra? 

▪ Cái kéo. ▪ Cái nhíp. ▪ Con dao. 

Thầy Quang làm gì? 

▪ Đánh nhịp. ▪ Hát. ▪ Múa. 

Nga tặng mẹ cái gì trong ngày sinh nhật? 

▪ Bóp da. ▪ Giày da. ▪ Kẹp tóc. 

Tú ngắm nhìn con cọp màu gì? 

▪ Cam. ▪ Đen. ▪ Trắng. 

Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng được cái gì? 

▪ Bằng khen. ▪ Cái cúp. ▪ Hạng nhất. 

Anh Hải chụp hình để làm gì? 

▪ Để làm kỷ niệm. ▪ Để tặng cho từng 

người. 

▪ Vì anh thích. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Me dung nhip nhô cai dăm ra 

khoi ngon tay cua Hoa.  

Nga tăng me cai bop da mau 

trăng trong ngay sinh nhât 

cua me.  

Trong ky thi đô vui vưa qua, 

đôi cua Hông đa lanh đươc 

cup hang nhât. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Thẩy Quang đãnh nhịp cho các em học sinh hạt.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Anh Hải chụp hình tứng người trong gia đỉnh để 

làm kỹ niệm.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

con cọp, chụp hình, nhíp 

Mẹ dùng ______________ nhổ 

cái dằm ra khỏi ngón tay của 

Hòa.  

Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến 

ngắm nhìn ______________ 

màu trắng. 
 

Anh Hải ______________ từng 

người trong gia đình để làm kỷ 

niệm. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

đánh nhịp 

các em học sinh 

cho 

thầy Quang 

hát 

con cọp 

mỗi lần đi sở thú 

màu trắng 

Tú đều đến ngắm nhìn 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

h n h í p n c l c n 

ễ u b ự l ô ú ề h g 

u e c ọ p a p u ụ i 

đ k c ă v t ê l p ư 

đ á n h n h ị p h r 

s x t h b u a v ì s 

r ê ư y ó g c ừ n y 

q p x t p i ơ n h i 

 

 

     

nhíp đánh 

nhịp 

bóp cọp cúp chụp 

hình 

 


